
	 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN 
	
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            
Thành phố Thủ Đức, ngày  17  tháng 8  năm 2021


THỜI KHOÁ BIỂU 
HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2021-2022
 Bậc: Trung cấp Khóa 17, 18, 19,20 (TRONG KẾ HOẠCH )
	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Giảng viên
	Lớp HP
	Số tiết/ tuần
	Thứ
	Tiết BĐ-KT
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	I Bậc Trung cấp

	1
	DCT400190
	Toán 2
	Trần Trung Hậu
	DCT40019001
	9
	2,4,6
	13-15
	30
	80
	

	2
	DCT400190
	Toán 2
	Trần Trung Hậu
	DCT40019002
	9
	3,5,7
	13-15
	30
	80
	

	3
	DCT400200
	Toán 3
	Trần Trung Hậu
	DCT4002001
	5
	Thứ 7
	7-11
	30
	80
	

	4
	DCT400210
	Toán 3A
	Trần Trung Hậu
	DCT40021001
	5
	Chủ nhật
	7-11
	30
	80
	

	5
	DCT400230
	Vật lý 2
	Phạm Đình Khải
	DCT40023001
	5
	Thứ 7
	1-5
	30
	80
	

	6
	DCT400250
	Vật lý 2A
	Phạm Đình Khải
	DCT40025001
	5
	Thứ 5
	1-5
	30
	80
	

	7
	DCT400270
	Hóa học 2
	Trần Ngọc Dũng
	DCT40027001
	5
	Chủ nhật
	1-5
	30
	80
	

	8
	DCT400102
	Hóa học 2A
	Trần Ngọc Dũng
	DCT40010201
	5
	Thứ 4
	7-11
	30
	80
	

	9
	DCT400150
	Ngữ văn 2
	Võ Thanh Dũ
	DCT40015001
	5
	Chủ nhật
	7-11
	30
	80
	

	10
	DCT400170
	Ngữ văn 4
	Võ Thanh Dũ
	DCT40017001
	5
	Chủ nhật
	1-5
	30
	80
	

	 11
	DCT400310


	Lịch sử 2
	Lê Văn Trọng
	DCT40032001


	3
	Thứ 2
	7-9
	30
	80
	

	12
	DCT400340


	Địa lý 2
	Nguyễn Việt Hương
	DCT40034001


	3
	Thứ 6
	1-3
	30
	80
	

	13
	DCT400350


	Địa lý 3
	Nguyễn Việt Hương
	DCT40035001


	3
	Thứ 6
	4-6
	30
	80
	


 (Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101_ trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).
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